
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƢỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT 

 

Biểu 4 

DANH MỤC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐANG THỰC HIỆN  

 

 Stt Nội dung 
Thông tin chi tiết theo yêu cầu 

chuẩn chƣơng trình đào tạo 

Mẫu văn 

bằng, 

chứng chỉ 

Ghi chú 

A Chƣơng trình đào tạo trong nƣớc 

I Cao đẳng và Trung cấp  

1. 
Ngành Tự động 

hóa Công nghiệp 
   

 - Chương trình 

đào tạo: Hệ cao 

đẳng, trung cấp 

- Hình thức đào 

tạo: Chính quy 

 

1. Chuẩn đầu ra 

- Thông tư số 48/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1067/QĐ-CĐKTKT-

ĐT, ngày 25/10/2024 

2. Chuẩn đầu vào 

- Thông tư 15/2021/TT- BLĐTBXH 

- Quyết định số 786/QĐ-CĐKTKT-

TS,ngày 23/08/2024 

3. Các điều kiện thực hiện chương 

trình đào tạo 

- Thông tư 01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Thông tư số 16/2021/TT-BLĐTBXH 

(Phụ lục 59a,59b) 

- Thông tư số 48/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1015/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 11/10/2024 

- Quyết định số 1016/QĐ-CĐKTKT-

ĐT, ngày 11/10/2024 

Tệp đính 

kèm đã 

được up lên 

Web Nhà 

trường  

 

2 Ngành: Công 

nghệ kỹ thuật 

Điện – Điện tử 

 

  

 

 - Chương trình 

đào tạo: Hệ Cao 

đẳng, trung cấp 

- Hình thức đào 

1. Chuẩn đầu ra 

- Thông tư số 45/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1067/QĐ-CĐKTKT-

Tệp đính 

kèm đã 

được up lên 

Web Nhà 

 



 Stt Nội dung 
Thông tin chi tiết theo yêu cầu 

chuẩn chƣơng trình đào tạo 

Mẫu văn 

bằng, 

chứng chỉ 

Ghi chú 

tạo: Chính quy 

 

ĐT,ngày 25/10/2024 

2. Chuẩn đầu vào 

- Thông tư 15/2021/TT- BLĐTBXH 

- Quyết định số 786/QĐ-CĐKTKT-

TS, ngày 23/08/2024 

3. Các điều kiện thực hiện chương 

trình đào tạo 

- Thông tư 01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Thông tư số 15/2020/TT-BLĐTBXH 

(Phụ lục 7a,7b) 

- Thông tư số 45/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1167/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

- Quyết định số 1165/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

trường 

3 

Ngành: Điện 

Công nghiệp 

 

   

 

- Chương trình 

đào tạo: Hệ Cao 

đẳng, trung cấp 

- Hình thức đào 

tạo: Chính quy 

 

1. Chuẩn đầu ra 

- Thông tư số 48/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1067/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 25/10/2024 

2. Chuẩn đầu vào 

- Thông tư 15/2021/TT- BLĐTBXH 

- Quyết định số 786/QĐ-CĐKTKT-

TS, ngày 23/08/2024 

3. Các điều kiện thực hiện chương 

trình đào tạo 

- Thông tư 01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH 

(Phụ lục 2a,2b) 

- Thông tư số 48/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1170/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

- Quyết định số 1157/QĐ-CĐKTKT-

Tệp đính 

kèm đã 

được up lên 

Web Nhà 

trường 

 



 Stt Nội dung 
Thông tin chi tiết theo yêu cầu 

chuẩn chƣơng trình đào tạo 

Mẫu văn 

bằng, 

chứng chỉ 

Ghi chú 

ĐT,ngày 13/11/2024 

4 Ngành: Điện tử 

Công nghiệp 

   

 - Chương trình 

đào tạo: Hệ Cao 

đẳng, trung cấp 

- Hình thức đào 

tạo: Chính quy 

 

1. Chuẩn đầu ra 

- Thông tư số 48/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1067/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 25/10/2024 

2. Chuẩn đầu vào 

- Thông tư 15/2021/TT- BLĐTBXH 

- Quyết định số 786/QĐ-CĐKTKT-

TS, ngày 23/08/2024 

3. Các điều kiện thực hiện chương 

trình đào tạo 

- Thông tư 01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH 

(Phụ lục 3a,3b) 

- Thông tư số 48/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1162/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

- Quyết định số 1176/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

Tệp đính 

kèm đã 

được up lên 

Web Nhà 

trường 

 

5 Ngành: Kỹ thuật 

máy lạnh và điều 

hòa không khí 

   

 

- Chương trình 

đào tạo: Hệ Cao 

đẳng, trung cấp 

- Hình thức đào 

tạo: Chính quy 

 

1. Chuẩn đầu ra 

- Thông tư số 48/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1067/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 25/10/2024 

2. Chuẩn đầu vào 

- Thông tư 15/2021/TT- BLĐTBXH 

- Quyết định số 786/QĐ-CĐKTKT-

TS, ngày 23/08/2024 

3. Các điều kiện thực hiện chương 

trình đào tạo 

- Thông tư 01/2024/TT- BLĐTBXH  

Tệp đính 

kèm đã 

được up lên 

Web Nhà 

trường 

 



 Stt Nội dung 
Thông tin chi tiết theo yêu cầu 

chuẩn chƣơng trình đào tạo 

Mẫu văn 

bằng, 

chứng chỉ 

Ghi chú 

- Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH 

(Phụ lục 13a,13b) 

- Thông tư số 48/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1169/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

- Quyết định số 1166/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

6 Ngành: Công 

nghệ Ô tô 

   

 - Chương trình 

đào tạo: Hệ Cao 

đẳng, trung cấp 

- Hình thức đào 

tạo: Chính quy 

 

1. Chuẩn đầu ra 

- Thông tư số 46/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1067/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 25/10/2024 

2. Chuẩn đầu vào 

- Thông tư 15/2021/TT- BLĐTBXH 

- Quyết định số 786/QĐ-CĐKTKT-

TS, ngày 23/08/2024 

3. Các điều kiện thực hiện chương 

trình đào tạo 

- Thông tư 01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH 

(Phụ lục 9a,9b) 

- Thông tư số 46/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1156/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

- Quyết định số 1168/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

Tệp đính 

kèm đã 

được up lên 

Web Nhà 

trường 

 

7 Ngành: Công 

nghệ kỹ thuật Cơ 

khí  

 

   

 - Chương trình 

đào tạo: Hệ Cao 

đẳng, trung cấp 

- Hình thức đào 

1. Chuẩn đầu ra 

- Thông tư số 45/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1067/QĐ-CĐKTKT-

Tệp đính 

kèm đã 

được up lên 

Web Nhà 

 



 Stt Nội dung 
Thông tin chi tiết theo yêu cầu 

chuẩn chƣơng trình đào tạo 

Mẫu văn 

bằng, 

chứng chỉ 

Ghi chú 

tạo: Chính quy 

 

ĐT,ngày 25/10/2024 

2. Chuẩn đầu vào 

- Thông tư 15/2021/TT- BLĐTBXH 

- Quyết định số 786/QĐ-CĐKTKT-

TS, ngày 23/08/2024 

3. Các điều kiện thực hiện chương 

trình đào tạo 

- Thông tư 01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Thông tư số 15/2020/TT-BLĐTBXH 

(Phụ lục 4a,4b) 

- Thông tư số 45/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1158/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

- Quyết định số 1172/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

trường 

8 Ngành: Thú Y    

 

- Chương trình 

đào tạo: Hệ Cao 

đẳng, trung cấp 

- Hình thức đào 

tạo: Chính quy 

 

1. Chuẩn đầu ra 

- Thông tư số 52/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1067/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 25/10/2024 

2. Chuẩn đầu vào 

- Thông tư 15/2021/TT- BLĐTBXH 

- Quyết định số 786/QĐ-CĐKTKT-

TS, ngày 23/08/2024 

3. Các điều kiện thực hiện chương 

trình đào tạo 

- Thông tư 01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH 

(Phụ lục 19a,19b) 

- Thông tư số 52/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1177/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

- Quyết định số 1161/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

Tệp đính 

kèm đã 

được up lên 

Web Nhà 

trường 

 

9 Ngành: Tiếng    



 Stt Nội dung 
Thông tin chi tiết theo yêu cầu 

chuẩn chƣơng trình đào tạo 

Mẫu văn 

bằng, 

chứng chỉ 

Ghi chú 

Hàn 

 - Chương trình 

đào tạo: Hệ Cao 

đẳng, trung cấp 

- Hình thức đào 

tạo: Chính quy 

 

1. Chuẩn đầu ra 

- Thông tư số 40/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1067/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 25/10/2024 

2. Chuẩn đầu vào 

- Thông tư 15/2021/TT- BLĐTBXH 

- Quyết định số 786/QĐ-CĐKTKT-

TS, ngày 23/08/2024 

3. Các điều kiện thực hiện chương 

trình đào tạo 

- Thông tư 01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Thông tư số 40/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1163/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

- Quyết định số 1171/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

Tệp đính 

kèm đã 

được up lên 

Web Nhà 

trường 

 

10 
Ngành: Kế toán 

doanh nghiệp 
   

 - Chương trình 

đào tạo: Hệ Cao 

đẳng, trung cấp 

- Hình thức đào 

tạo: Chính quy 

 

1. Chuẩn đầu ra 

- Thông tư số 41/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1067/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 25/10/2024 

2. Chuẩn đầu vào 

- Thông tư 15/2021/TT- BLĐTBXH 

- Quyết định số 786/QĐ-CĐKTKT-

TS, ngày 23/08/2024 

3. Các điều kiện thực hiện chương 

trình đào tạo 

- Thông tư 01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Thông tư số 41/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1160/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

- Quyết định số 1174/QĐ-CĐKTKT-

Tệp đính 

kèm đã 

được up lên 

Web Nhà 

trường 

 



 Stt Nội dung 
Thông tin chi tiết theo yêu cầu 

chuẩn chƣơng trình đào tạo 

Mẫu văn 

bằng, 

chứng chỉ 

Ghi chú 

ĐT,ngày 13/11/2024 

11 Ngành: Quản trị 

kinh doanh 

   

 - Chương trình 

đào tạo: Hệ Cao 

đẳng 

 - Hình thức đào 

tạo: Chính quy 

 

1. Chuẩn đầu ra 

- Thông tư số 41/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1067/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 25/10/2024 

2. Chuẩn đầu vào 

- Thông tư 15/2021/TT- BLĐTBXH 

- Quyết định số 786/QĐ-CĐKTKT-

TS, ngày 23/08/2024 

3. Các điều kiện thực hiện chương 

trình đào tạo 

- Thông tư 01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Thông tư số 41/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1175/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

Tệp đính 

kèm đã 

được up lên 

Web Nhà 

trường 

 

12 Ngành: Quản lý 

bán hàng siêu thị 

   

 - Chương trình 

đào tạo: Hệ trung 

cấp 

 - Hình thức đào 

tạo: Chính quy 

 

1. Chuẩn đầu ra 

- Thông tư số 41/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1067/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 25/10/2024 

2. Chuẩn đầu vào 

- Thông tư 15/2021/TT- BLĐTBXH 

- Quyết định số 786/QĐ-CĐKTKT-

TS, ngày 23/08/2024 

3. Các điều kiện thực hiện chương 

trình đào tạo 

- Thông tư 01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Thông tư số 41/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1164/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

Tệp đính 

kèm đã 

được up lên 

Web Nhà 

trường 

 

13 Ngành: Công    



 Stt Nội dung 
Thông tin chi tiết theo yêu cầu 

chuẩn chƣơng trình đào tạo 

Mẫu văn 

bằng, 

chứng chỉ 

Ghi chú 

nghệ thông tin 

 - Chương trình 

đào tạo: Hệ Cao 

đẳng, trung cấp 

- Hình thức đào 

tạo: Chính quy 

 

1. Chuẩn đầu ra 

- Thông tư số 44/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1067/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 25/10/2024 

2. Chuẩn đầu vào 

- Thông tư 15/2021/TT- BLĐTBXH 

- Quyết định số 786/QĐ-CĐKTKT-

TS, ngày 23/08/2024 

3. Các điều kiện thực hiện chương 

trình đào tạo 

- Thông tư 01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH 

(Phụ lục 14a,14b) 

- Thông tư số 44/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2018 

- Quyết định số 1173/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

- Quyết định số 1159/QĐ-CĐKTKT-

ĐT,ngày 13/11/2024 

Tệp đính 

kèm đã 

được up lên 

Web Nhà 

trường 

 

 

  

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 5 năm 2025 

KT HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình 

 

 


